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 V/v "Tranh chấp hợp đồng tín dụng". 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ HOÀNG MAI, TỈNH NGHỆ AN 

 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Trần Ngọc Hà. 

Các hội thẩm nhân dân: Ông Đặng Văn Tân và ông Trương Quang Văn. 

Thư ký phiên toà: Bà Trần Thị Duyên, Thư ký Toµ ¸n nh©n d©n thị xã 

Hoàng Mai. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Hoàng Mai tham gia phiên tòa: Bà 

Vũ Thị Thùy Trang - Kiểm sát viên. 

Trong ngày 16 tháng 7 năm 2019, tại Hội trường toà án nhân dân thị xã 

Hoàng Mai xét xử sơ thẩm công khai vụ án kinh doanh thương mại thụ lý số 

02/2017/TLST-DS, ngày 10 tháng 11 năm 2017 theo quyết định đưa vụ án ra xét 

xử số 79/2019/QĐXXST -DS, ngày 10 tháng 6 năm 2019 và quyết định hoãn phiên 

tòa số 15/2019/QĐST- KDTM, ngày 28/6/2019 giữa các đương sự: 

Nguyªn ®¬n: Ngân hàng TMCP XNK Việt Nam – Chi nhánh V 

Đại diện theo pháp luật: Ông Lê Văn Q, chức vụ: Tổng giám đốc 

          Đại diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn Hoàng D, chức vụ: Chuyên viên xử lý 

nợ, có mặt 

Địa chỉ: A, phường HP, thành phố V, tØnh NghÖ an.  

BÞ ®¬n: Anh Đậu Phi V, sinh năm 1981, vắng mặt 

             Chị Hồ Thị T, sinh năm 1981, vắng mặt 

Địa chỉ: Khối TM, phường QT, thị xã H, tØnh NghÖ an.  

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

-Anh Hồ Hùng C, sinh năm 1995, vắng mặt 

Địa chỉ: Khối TM, phường QT, thị xã H, tØnh NghÖ an.  



 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 

Theo ®¬n khëi kiÖn, bản tự khai, biên bản lấy lời khai, biªn b¶n hoµ gi¶i và 

tại phiên tòa; đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn – ông Nguyễn Hoàng D trình 

bày: Ngày 16/11/2015 Ngân hàng có ký hợp đồng tín dụng số 1602-LAV-

201501721 với anh Đậu Phi V và chị Hồ Thị T; cho anh Đậu Phi V và chị Hồ Thị 

T vay số tiền 1.600.000.000đ; ngân hàng đã giải ngân các lần: lần 1 vào ngày 

16/11/2015: 600.000.000đ, lần 2 vào ngày 20/11/2015: 600.000.000đ, lần 3 vào 

ngày 30/12/2015: 300.000.000đ, lần 4 vào ngày 24/3/2016: 100.000.000đ; mục 

đích vay về để kinh doanh; thời hạn vay 120 tháng kể từ ngày giải ngân lần đầu, lãi 

suất theo các thời điểm được ghi trong hợp đồng tín dụng. Để được vay tiền vợ 

chồng anh V, chị T đã thế chấp 550m
2
 đất ở, đất vườn tại thửa đất số 1064 tờ bản 

đồ số 129-74 ở khối TM, phường QT, thị xã H, tỉnh Nghệ an. Qúa trình vay vợ 

chồng anh đã trả được 81.194.730đ tiền gốc và 92.869.878đ tiền lãi. Sau đó thì vợ 

chồng anh V, chị T không trả nợ và Ngân hàng nhiều lần thống báo về việc thanh 

toán nợ nhưng anh V, chị T không thực hiện nghĩa vụ trả nợ.  

Nay Ngân hàng yêu cầu anh Đậu Phi V và chị Hồ Thị T phải thực hiện 

nghĩa vụ trả nợ tạm tính đến 16/7/2019 là 2.275.894.436đ trong đó nợ gốc còn lại 

là1.518.805.270đ; tiền nợ lãi là 757.089.166đ và đề nghị Tòa án hủy hợp đồng 

mua bán chuyển nhượng quyền sử dụng đất và nhà ở ngày 10/9/2014 giữa anh Đậu 

Phi V, chị Hồ Thị T với anh Hồ Hùng C vì tại thời điểm chuyển nhượng thửa đất 

này anh V, chị T đang thế chấp cho Ngân hàng Bidv – chi nhánh PD; việc chuyển 

nhượng không thể hiện trong sổ sách ở UBND phường QT. Nếu anh V, chị T 

không trả được nợ thì yêu cầu xử lý phát mại toàn bộ tài sản thế chấp cho Ngân 

hàng. 

 Tại bản tự khai, biên bản lấy lời khai, biªn b¶n hoµ gi¶i ngày 5/02/2018; 

Anh Đậu Phi V trình bày: Ngày 16/11/2015 vợ chồng anh có ký hợp đồng tín dụng 

số 1602-LAV-201501721 kiêm khế ước nhận nợ với Ngân hàng XNK Việt Nam – 

chi nhánh V số tiền 1.600.000.000đ; các lần giải ngân: lần 1 vào ngày 16/11/2015 

nhận 600.000.000đ, lần 2 vào ngày 20/11/2015 nhận 600.000.000đ, lần 3 vào ngày 

30/12/2015 nhận 300.000.000đ, lần 4 vào ngày 24/3/2016 nhận 100.000.000đ; vợ 

chồng anh đã nhận đủ 1.600.000.000đ; vay về để kinh doanh; thời hạn vay 120 

tháng kể từ ngày giải ngân lần đầu, lãi suất theo các thời điểm. Để được vay tiền 

thì vợ chồng anh có thế chấp 550m
2
 đất ở, đất vườn tại thửa đất số 1064 tờ bản đồ 

số 129-74 ở khối TM, phường QT, thị xã H, tỉnh Nghệ an. Qúa trình vay vợ chồng 



anh đã trả được 81.194.730đ tiền gốc và 92.869.878đ tiền lãi, sau đó do khó khăn 

về kinh tế nên không có tiền để trả nợ. 

Nay Ngân hàng yêu cầu vợ chồng anh trả nợ số tiền nợ gốc là 

1.518.805.270đ và tiền lãi tính đến ngày 5/02/2018 là 374.286.957đ thì anh đồng ý 

trả nợ; nếu không trả được nợ thì đồng ý xử lý tài sản thế chấp; trong diện tích đất 

thế chấp cho Ngân hàng thì vợ chồng anh có chuyển nhượng cho anh Hồ Hùng C 

180m
2 

đất vào ngày 10/9/2014, có lập hợp đồng chuyển nhượng và có xác nhận 

của chính quyền địa phương. 

Tại biên bản xác minh ngày 13/6/2019, ông Trần Nam T, giám đốc phòng 

giao dịch Ngân hàng Bidv - Chi nhánh PD cung cấp: Ngày 18/7/2014 

Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh PD có ký hợp đồng 

số 128/2014/HDBD cho anh Đậu Phi V và chị Hồ Thị T vay 700.000.000đ và anh 

V, chị T đã thế chấp550m
2
 đất ở, đất vườn tại thửa đất số 1064 tờ bản đồ số 129-74 

ở khối TM, phường QT, thị xã H, tỉnh Nghệ an cho Ngân hàng. Đến ngày 

12/8/2015, anh V, chị T trả xong nợ thì Ngân hàng đã giải thế chấp thửa đất trên. 

Trong thời điểm thế chấp tại Ngân hàng thì 550m
2
 đất ở, đất vườn tại thửa đất trên 

là tài sản của Ngân hàng và anh V, chị T không được chuyển nhượng cho ai.  

Tại biên bản xác minh ngày 26/01/2018, ông Lê Hoàng Vĩnh T, cán bộ địa 

chính UBND phường QT, thị xã Hoàng Mai cung cấp: theo các sổ sách được lưu 

trữ tại UBND phường thì từ khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 

đến nay anh Đậu Phi V và chị Lê Thị T chưa làm thủ tục chuyển nhượng thửa đất 

số1064, tê b¶n ®å sè 129-74 ở khối TM, phường QT, thị xã H, tỉnh Nghệ an cho 

bất kỳ ai.  

Tại biên bản xác minh ngày 07/5/2019, Chủ tịch UBND phường QT có đề 

nghị hủy hợp đồng mua bán chuyển nhượng quyền sử dụng đất và nhà ở ngày 

10/9/2014 giữa anh Đậu Phi V, chị Hồ Thị T với anh Hồ Hùng C do tại thời điểm 

chuyển nhượng thì diện tích đất tại thửa đất trên đã được thế chấp cho ngân hàng 

và do sơ suất không kiểm tra sổ sách nên đã ký vào hợp đồng. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Hoàng Mai phát biểu ý kiến: Trong 

quá trình giải quyết vụ án, kể từ khi thụ lý vụ án cho đến trước thời điểm Hội đồng 

xét xử nghị án; Thẩm phán, Hội đồng xét xử đã tuân theo pháp luật tố tụng; Người 

tham gia tố tụng trong vụ án là nguyên đơn chấp hành pháp luật theo quy định của 

Bộ luật tố tụng dân sự; bị đơn; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không chấp 

hành pháp luật theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự và phát biểu về việc giải 

quyết vụ án. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 



 Sau khi nghiªn cøu c¸c tµi liÖu cã trong hå s¬ vô ¸n ®­îc thÈm tra t¹i phiªn 

tßa,  kÕt qu¶ tranh luËn t¹i phiªn tßa. Héi ®ång xÐt xö nhËn ®Þnh: 

          [1] Đây là vụ án Kinh doanh thương mại “Tranh chấp hợp đồng tín dụng”. 

[2] Về tố tụng: Bị đơn anh Đậu Phi V và chị Hồ Thị T; người có quyền lợi, 

nghĩa vụ liên quan anh Hồ Hùng C đã được Tòa án triệu tập hợp lệ lần 2, lần 3 

vắng mặt nên căn cứ vào khoản 2 Điều 227; khoản 1 Điều 228 Bộ luật tố tụng dân 

sự; Tòa án tiến hành đưa vụ án ra xét xử. 

[3] Hợp đồng tín dụng số 1602 –LAV-201501721, ngày 16/11/2015 được ký 

kết giữa nguyên đơn và bị đơn tuân thủ các quy định của pháp luật (Điều 121, 122 

Bộ luật Dân sự năm 2005) khi giao kết nên là hợp đồng hợp pháp. Do vậy phát 

sinh quyền và nghĩa vụ của các bên và các bên phải có trách nhiệm thực hiện các 

thỏa thuận đã cam kết trong hợp đồng này.  

[4] Qúa trình thực hiện hợp đồng tín dụng; Ngân hàng TMCP XNK Việt 

Nam – Chi nhánh V đã thực hiện đúng các thỏa thuận trong hợp đồng và đã thực 

hiện việc giải ngân theo đúng cam kết cho bị đơn. 

Về phía bị đơn, anh V, chị T đã trả cho Ngân hàng số tiền nợ gốc 

81.194.730đ và tiền lãi 92.869.878đ. Tuy nhiên sau ngày 25/8/2016 đến nay anh 

V, chị T liên tục vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo hợp đồng tín dụng đã ký với ngân 

hàng. Ngân hàng đã nhiều lần làm việc, đôn đốc nhưng anh V, chị T không trả nợ. 

Nay Ngân hàng yêu cầu Tòa án buộc anh Đậu Phi V và chị Hồ Thị T trả cho 

Ngân hàng tổng số nợ còn thiếu tạm tính đến ngày 16/7/2019 là 2.275.894.436đ. 

Tòa án nhận định đối với yêu cầu của Ngân hàng về việc buộc anh V, chị T 

trả nợ cho Ngân hàng số tiền 2.275.894.436đ.là hoàn toàn đúng các quy định của 

pháp luật nên cần chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn buộc bị đơn phải có trách 

nhiệm thanh toán cho nguyên đơn tính đến ngày 16/7/2019 là 2.275.894.436đ. 

(trong đó nợ gốc là 1.518.805.270đ, nợ lãi là 508.446.592đ, nợ lãi quá hạn là 

248.642.574đ) đồng thời anh V, chị T phải tiếp tục trả tiền lãi phát sinh theo hợp 

đồng tín dụng cho đến khi thanh toán xong toàn bộ các khoản nợ theo hợp đồng.  

[5] Đối với yêu cầu hủy hợp đồng mua bán chuyển nhượng quyền sử dụng 

đất và nhà ở ngày 10/9/2014 giữa anh Đậu Phi V, chị Hồ Thị T với anh Hồ Hùng 

C. Hội đồng xét xử nhận thấy đây là hợp đồng chuyển nhượng đất được xác lập 

trong khi 550m
2
 đất tại thửa đất sè 1064, tê b¶n ®å sè 129-74 ở khối TM, phường 

QT, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ an đang thế chấp tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và 

phát triển Việt Nam – chi nhánh PD theo hợp đồng tín dụng số 128/2014/HBBĐ, 

ngày 18/7/2014 là trái pháp luật. Trong hợp đồng này, Chính quyền địa phương 

cũng chỉ xác nhận chử ký của các bên chứ không xác nhận hợp đồng nên không 



làm phát sinh quyền và nghĩa vụ giữa anh Đậu Phi V, chị Hồ Thị T với anh Hồ 

Hùng C. 

Do đó, Hội đồng xét xử nhận định nhận định hợp đồng mua bán chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất và nhà ở ngày 10/9/2014 giữa anh Đậu Phi V, chị Hồ 

Thị T với anh Hồ Hùng C là trái pháp luật nên cần tuyên hủy hợp đồng chuyển 

nhượng trên. 

Anh Hồ Hùng C được quyền khởi kiện anh Đậu Phi V và chị Hồ Thị T trả 

lại số tiền đã giao khi có đủ chứng cứ về việc chuyển nhượng và giao nhận tiền nếu 

có tại Tòa án bằng một vụ án khác.  

[6] Đối với yêu cầu phát mại tài sản của Ngân hàng TMCP XNK Việt Nam 

– Chi nhánh V trong trường hợp anh V, chị T không trả được nợ; Hội đồng xét xử 

nhận định hợp đồng thế chấp tài sản giữa Ngân hàng và anh V, chị T được thỏa 

thuận, ký kết bởi những người có đủ thẩm quyền, được chứng nhận bởi cơ quan 

công chứng và đăng ký thế chấp theo quy định của pháp luật. Đến hạn trả nợ anh 

V, chị T không thực hiện đúng nghĩa vụ trả nợ được bảo đảm theo hợp đồng tín 

dụng nên Ngân hàng yêu cầu phát mại tài sản thế chấp là có căn cứ, phù hợp với 

quy định của pháp luật nên được Hội đồng xét xử chấp nhận. 

[7] Về án phí dân sự sơ thẩm: Buộc anh Đậu Phi V, chị Hồ Thị T phải chịu 

án phí kinh doanh thương mại đối với yêu cầu của ngân hàng về khoản tiền nợ gốc 

và tiền lãi suất; kỷ phần của mỗi người là ½ số tiền án phí phải chịu. 

Hoàn trả cho Ngân hàng TMCP XNK Việt Nam – Chi nhánh V số tiền tạm 

ứng án phí đã nộp. 

[8] Về chi phí định giá: Anh V, chị T phải chịu cả chi phí thẩm định giá là 

2.000.000đ. 

Bởi các lẽ trên: 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Áp dụng các Điều 474, 721 Bộ luật dân sự năm 2005; Điều 147, Điều 277, 

Điều 227 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015; Điều 95 và 98 Luật các tổ chức tín 

dụng; Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Uỷ Ban 

Thường Vụ Quốc Hội.  

Xử: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn Ngân hàng TMCP XNK 

Việt Nam – Chi nhánh V. 

Buộc anh Đậu Phi V và chị Hồ Thị T trả nợ tiền vay còn lại và tiền lãi tạm 

tính đến ngày 16/7/2019 cho Ngân hàng TMCP XNK Việt Nam - chi nhánh V số 

tiền 2.275.894.436đ. (trong đó nợ gốc là 1.518.805.270đ, tiền lãi tạm tính đến ngày 



16/7/2019 là 757.089.166đ) và tiền lãi phát sinh theo hợp đồng tín dụng số 1602 –

LAV-201501721, ngày 16/11/2015 và phụ lục hợp đồng. 

Tiếp tục duy trì hợp đồng thế chấp tài sản số 1602 –LAV-201501721, ngày 

16/11/2015, cho đến khi anh Đậu Phi V và chị Hồ Thị T thực hiện xong việc trả 

nợ.  

Nếu anh Đậu Phi V và chị Hồ Thị T không trả được tiền nợ thì Ngân hàng 

TMCP XNK Việt Nam – Chi nhánh V có quyền yêu cầu Cơ quan thi hành án dân 

sự xử lý tài sản thế chấp là 550m2, ®Êt ë, ®Êt v­ên và tài sản gắn liền với đất tại 

thöa sè 1064, tê b¶n ®å sè 129-74 ở khối TM, phường QT, thị xã H, tỉnh Nghệ an.  

Nếu anh Đậu Phi V và chị Hồ Thị T thực hiện việc trả nợ đúng, đủ theo bản 

án có hiệu lực pháp luật thì Ngân hàng TMCP XNK Việt Nam – Chi nhánh V thực 

hiện thủ tục đăng ký xóa thế chấp tài sản, giải chấp tài sản và trả lại các giấy tờ 

(bản gốc) gồm: giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BQ 247955 tại thöa sè 

1064, tê b¶n ®å sè 129-74 ở khối TM, phường QT, thị xã H, tỉnh Nghệ an do 

UBND thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ an cấp ngày 08/7/2014 cho anh Đậu Phi V và 

chị Hồ Thị T. 

 Về án phí: - Anh Đậu Phi V và chị Hồ Thị T phải chịu 77.518.000đ và 

2.000.000đ tiền chi phí thẩm định; kỷ phần của mỗi người là ½ số tiền án phí và 

tiền chi phí thẩm định phải chịu. 

- Hoàn trả cho Ngân hàng TMCP XNK Việt Nam – Chi nhánh V số tiền 

31.820.000đ theo biên lai thu tiền số 0006913, ngày 09/11/2017 của Chi cục Thi 

hành án dân sự thị xã Hoàng Mai. 

    Tr­êng hîp QuyÕt ®Þnh ®ù¬c thi hµnh theo quy ®Þnh t¹i ®iÒu 2 LuËt thi hµnh 

¸n d©n sù th× ng­êi ®­îc thi hµnh ¸n d©n sù, ng­êi ph¶i thi hµnh ¸n d©n sù cã 

quyÒn tho¶ thuËn thi hµnh ¸n, quyÒn yªu cÇu thi hµnh ¸n, tù nguyÖn thi hµnh ¸n 

hoÆc bÞ c­ìng chÕ thi hµnh ¸n theo quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÒu 6,7 vµ 9 LuËt thi hµnh ¸n 

d©n sù; thêi hiÖu thi hµnh ¸n ®­îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i ®iÒu 30 LuËt thi hµnh 

¸n d©n sù                               

C¸c ®­¬ng sù cã mặt có quyÒn kh¸ng c¸o lªn Toµ ¸n nh©n d©n tØnh NghÖ An 

trong h¹n 15 ngµy kÓ tõ ngµy tuyªn ¸n sơ thẩm. Các đương sự vắng mặt có quyền 

kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản sao bản án hoặc kể từ ngày 

niêm yết bản sao bản án. 

                                                                    

  Nơi nhận:                                                                      TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- VKSND thị xã Hoàng Mai;                                       THẨM PHÁN –CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

- Chi cục THADS thị xã Hoàng Mai;                                                                           

- Các đương sự; 

- TAND tỉnh Nghệ an 



- Lưu HS.               

 

                                                                                                            Trần Ngọc Hà 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 




